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LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số 

liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố 

trong bất kỳ một công trình nào khác. 

                         Tác giả luận án 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

API: Viện dầu khí Mỹ 

B: Hƣớng Bắc 

DDK: Dung dịch khoan 

Đ: Hƣớng Đông 

ĐCCT-ĐCTV: Địa chất công trình, địa chất thủy văn 

E: Năng lƣợng phá hủy đá, kW.h/m 

F.A; F.B; F.340: Đứt gãy F.A; Đứt gãy F.B; Đứt gãy F.340 

K: Độ thẩm thấu, m
2
 

Kotb: Hệ số thu hồi khí Mêtan từ lỗ khoan 

L: Chiều dài lỗ khoan, m 

LK: Lỗ khoan 

MK: Mạo Khê  

n: Tốc độ quay cột cần khoan, v/ph 

nđ: Tần số đập, lần/ph 

N: Hƣớng Nam 

OML: Ống mẫu luồn 

P: Tải trọng chiều trục, N 

Pđ: Tải trọng chiều trục do năng lƣợng đập trong khoan xoay đập, kW 

PO: Tải trọng chiều trục trong khoan xoay, kN 

Ps: Độ cứng của đá, MPa 

q: Trọng lƣợng riêng một mét cần khoan, N/m 

Q: Lƣu lƣợng nƣớc rửa, l/ph 
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Qo: Lƣợng khí Mêtan thoát ra từ lỗ khoan, kg/s 

QMK: Khối lƣợng khí Mêtan thu hồi tại khu vực khai thác, m
3
/tháng 

TKV: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

T. IIIA: Tuyến III A 

T: Hƣớng Tây 

V.9: Vỉa than thứ 9 

Vimsat: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

Vm: Vận tốc cơ học khoan, m/h  
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